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BẢNG CHẤM ĐIỂM DOANH NGHIỆP NĂM 2018
	TT
	Tiêu chí
	Nội dung 
	Điểm tối đa
	Doanh nghiệp tự chấm điểm
	Cấp trình khen chấm điểm

	1
	Doanh thu.
	Doanh thu thực hiện không thấp hơn năm trước được 5 điểm

Doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm: cứ tăng 1.5% so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm. 

Doanh thu có tổng doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm đến 300 tỷ đồng/năm cứ tăng 1% so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.

 Doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 300 tỷ đồng/năm hoặc có từ 300 lao động trở lên: cứ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước được 1,5 điểm, tối đa không quá 10 điểm.
	15
	
	

	2
	Nộp ngân sách.
	Nộp đúng, nộp đủ theo quy định, được 5 điểm.

Nộp ngân sách cứ tăng 1% so với năm 2016 được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.
	15
	
	

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	Lợi nhuận sau thuế thực hiện không thấp hơn năm trước so với năm trước được 5 điểm.

Lợi nhuận sau thuế cứ tăng 1% so với năm 2016 được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.
	15
	
	

	4
	Thu nhập bình quân/người/tháng.
	Thu nhập bình quân của người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành, cứ tăng 1% so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.
	10
	
	

	5
	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
	Nộp đúng, đầy đủ, không nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. 
	10
	
	

	6
	Nợ quá hạn, nợ xấu
	Không có nợ quá hạn tổ chức tín dụng, được 5 điểm.

Riêng đối với các tổ chức tín dụng nợ quá hạn không vượt quá 3% theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	5
	
	

	7
	Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
	Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, công đoàn, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân.
	10
	
	

	8
	Đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện nhân đạo.
	Mức tham gia đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện nhân đạo:

-Từ 1% đến dưới 2% lợi nhuận sau thuế: được 5 điểm.

-Từ 2% lợi nhuận sau thuế trở lên: được 10 điểm.
	10
	
	

	9
	Điểm thưởng
	Điểm thưởng về đầu tư phát triển Khoa học công nghệ, chứng nhận chất lượng (6 điểm),trong đó:

Doanh nghiệp trích từ 3% đến 10% lợi nhuận sau thuế để lập quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp hoặc trong năm đã đầu tư khoa học công nghệ từ 3% lợi nhuận sau thuế trở lên, được 3 điểm.

Có đề tài, sáng kiến được Thành phố công nhận hoặc sáng chế, giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng hoặc được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố, được 3 điểm.
	10
	
	

	
	
	- Điểm thưởng về mô hình nhân tố mới trong thi đua, khen thưởng (4 điểm) trong đó

Có mô hình mới, nhân tố mới trong SXKD, được 2 điểm.

- Có khen thưởng đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp bảo đảm kịp thời; phát hiện giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được Thành phố khen thưởng, được 2 điểm.
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	100
	
	


Ghi chú: Các số liệu kê khai trong bảng chấm điểm của Doanh nghiệp tham chiếu với Báo cáo tài chính (mẫu báo cáo tài chính ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính) như sau:
- Doanh thu: Là tổng Doanh thu và thu nhập mà Doanh nghiệp thực  hiện trong năm, gồm các mã số 10, 21 ,31 trên Báo cáo kết quả hoạt động SXKD.

- Lợi nhuận sau thuế: Mã số 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Nộp ngân sách: theo chỉ tiêu số 17 mục VI (thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế tóan) của bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trường hợp không xác định số nộp ngân sách của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính, doanh nghiệp bổ sung bản xác nhận số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (có xác nhận của Cơ quan thuế) của năm đề nghị khen thưởng và năm trước liền kề.

- Đầu tư, phát triển khoa học công nghệ: Theo các chỉ tiêu số 9, 10, 11, 12 mục VI (thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán) của bản Thuyết minh báo cáo tài chính.
	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN 
(ký, đóng dấu)

	Hà Nội, ngày....tháng....năm....
DOANH NGHIỆP BÁO CÁO
(ký, đóng dấu)




